
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  942  /TB-SGTVT Thành phố Huế, ngày  28  tháng 5 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Phƣơng tiện kinh doanh vận tải đƣợc cấp mới, cấp lại phù hiệu 
 

 

 

Thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trên cơ 

sở các văn bản thông báo bổ sung, thay thế phƣơng tiện, văn bản đề nghị cấp 

phù hiệu (cấp mới, cấp lại) của các đơn vị vận tải, Sở Giao thông vận tải thông 

báo danh sách các phƣơng tiện kinh doanh vận tải đã đƣợc Sở cấp mới, cấp lại 

phù hiệu trong tháng 04 năm 2021 nhƣ sau: 

(Có danh sách các phương tiện gửi kèm) 
 

Sở Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, 

phối hợp quản lý./. 

Nơi nhận:   KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Thành 

 - UBND tỉnh (để b/c); 

 - UBND các huyện, TX, thành phố Huế(ph/h); 

 - Cục Thuế tỉnh  (ph/h); 

 - GĐ và các PGĐ; 

 - Phòng CSGT-Công an tỉnh (ph/h); 

 - Thanh tra Sở; 

 - Các đơn vị vận tải; 

 - Lƣu: VT, QLVTPT;. 

 



DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƢỢC CẤP MỚI, CẤP LẠI PHÙ HIỆU  

(Kèm theo Thông báo số:  942  /TB-SGTVT ngày  28 /04/2021 của Sở Giao thông vận tải)         

 

 

DANH SÁCH XE CẤP PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU (Tháng 4/ 2021) 

TT SỐ PHÙ HIỆU BIỂN SỐ TÊN ĐƠN VỊ NGÀY CẤP THỜI HẠN 

I. XE CONTAINER         

1 4621018284 75H00204 CÔNG TY TNHH TM&DV VẬN TẢI QUAN HẢI 4/3/21 4/1/2026 

2 4621018372 75C02080 HTX vận tải ô tô Trường An 16/04/2021 30/04/2022 

3 4621018445 75C07492 HTX vận tải ô tô Trường An 26/04/2021 30/04/2022 

4 4621018467 75C05546 HTX vận tải ô tô Trường An 28/04/2021 05/05/2022 

II. 

    XE HỢP 

ĐỒNG         

1 4621018271 75B01472 HTX vận tải ô tô Trường  An 4/2/2021 15/4/2022 

2 4621018281 75B01610 Công ty TNHH MTV Sinh An Thịnh 4/2/2021 4/1/2028 

3 4621018286 75B00720 HTX vận tải ô tô Trường  An 4/3/2021 4/5/2022 

4 4621018287 75F00080 HTX vận tải ô tô Trường  An 4/3/2021 15/4/2022 

5 4621018311 75F00081 HTX Thương mại và Dịch vụ vận tải Lộc Thịnh 4/7/2021 4/9/2022 

6 4621018321 75F00074 HTX DV vận tải Tiến Đạt 4/8/2021 31/12/2022 

7 4621018320 75B01437 HTX DV vận tải ô tô Tân Trường Phát 4/7/2021 4/6/2022 

8 4621018300 75B01711 HTX vận tải Taxi Phú Bài 4/5/2021 4/4/2022 

9 4621018322 75B00881 HTX  DVVT Cố Đô 4/7/2021 4/5/2022 

10 4621018299 75B01213 HTX vận tải ô tô Trường  An 4/7/2021 4/5/2022 

11 4621018319 75B01985 HTX DV vận tải ô tô Tân Trường Phát 4/7/2021 4/6/2022 

12 4621018303 75B01210 HTX vận tải ô tô Trường  An 4/7/2021 4/5/2022 

13 4621018329 75B00584 HTX vận tải ô tô Trường  An 9/4/2021 4/8/2022 

14 4621018341 75F00008 HTX  DVVT Cố Đô 13/4/2021 4/12/2022 



15 4621018345 75A21421 Công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải Phú Hân Gia 14/4/2021 18/3/2027 

16 4621018367 75B01689 HTX DV vận tải Tiến Lưc 15/4/2021 15/4/2022 

17 4621018365 75A06360 HTX  DVVT Cố Đô 15/4/2021 15/4/2022 

18 4621018366 75B00567 HTX  DVVT Cố Đô 15/4/2021 15/4/2022 

19 4621018368 75B01562 HTX Thương mại và Dịch vụ vận tải Lộc Thịnh 15/4/2021 16/4/2022 

20 4621018370 75B01588 HTX vận tải ô tô Trường  An 16/4/2021 30/4/2022 

21 4621018375 75F00024 HTX Thương mại và Dịch vụ vận tải Lộc Thịnh 16/4/2021 16/4/2022 

22 4621018392 75B01146 HTX DV vận tải Tiến Đạt 19/4/2021 31/12/2022 

23 4621018398 75B01527 HTX vận tải ô tô Trường  An 20/4/2021 30/4/2022 

24 4621018435 75A14835 HTX vận tải ô tô Trường  An 24/4/2021 30/4/2022 

25 4621018450 75F00046 HTX vận tải ô tô Thành Công 26/4/2021 31/12/2023 

26 4621018456 75B01574 HTX DV vận tải Tiến Đạt 26/4/2021 31/12/2022 

27 4621018473 75B00600 HTX vận tải ô tô TP.Huế 28/4/2021 28/4/2022 

28 4621018461 75F00001 HTX DV vận tải Tiến Đạt 27/4/2021 31/5/2022 

29 4621018452 75A04776 HTX DV vận tải ô tô Tân Trường Phát 26/4/2021 25/4/2022 

30 4621018462 75B00662 HTX DV vận tải ô tô Tân Trường Phát 27/4/2021 26/4/2022 

III XE DU LỊCH         

1 4621018328 75B00472 Công ty TNHH MTV DVDL Phương My 4/9/2021 4/8/2028 

2 4621018333 75B01342 HTX vận tải ô tô Trường An 4/9/2021 15/4/2022 

3 4621018410 75B01534 HTX dịch vụ vận tải ô tô Tân Trường Phát 20/4/2021 19/4/2022 

4 4621018408 75B01029 HTX dịch vụ vận tải ô tô Tân Trường Phát 20/4/2021 19/4/2022 

5 4621018409 75B01672 HTX dịch vụ vận tải ô tô Tân Trường Phát 20/4/2021 19/4/2022 

6 4621018405 75A17861 HTX dịch vụ vận tải ô tô Tân Trường Phát 20/4/2021 16/6/2023 

7 4621018421 75B00802 HTX dịch vụ vận tải Taxi Phú Bài 23/4/2021 22/4/2023 

8 4621018436 75A06831 HTX vận tải ô tô Trường An 24/4/2021 30/4/2022 

9 4621018448 75B01427 HTX vận tải ô tô Thành Công 26/4/2021 30/11/2024 



10 4621018449 75B01184 HTX vận tải ô tô Thành Công 26/4/2021 30/11/2024 

11 4621018468 75A04256 HTX vận tải ô tô Trường An 28/4/2021 30/3/2023 

12 4621018474 75LD00056 Công ty cổ phần thương mại vận chuyển và du lịch Lăng Cô 28/4/2021 30/12/2027 

13 4621018485 75F00032 Công ty TNHH Phương Ty 29/4/2021 11/2/2024 

14 4621018453 75A12569 HTX dịch vụ vận tải ô tô Tân Trường Phát 26/4/2021 25/4/2022 

IV XE TẢI         

1 4621018266 75h00303 HTX TM&DV vận tải Lộc Thịnh 1/4/21 4/1/2022 

2 4621018265 75h00312 HTX TM&DV vận tải Lộc Thịnh 1/4/21 4/5/2022 

3 4621018269 75C00139 HTX DV vận tải ô tô Tƣ Đạt 1/4/21 30/3/2022 

4 4621018270 75C04575 HTX DV vận tải ô tô Tƣ Đạt 1/4/21 30/3/2022 

5 4621018267 75C10678 Công ty TNHH MTV D50 1/4/21 21/01/2023 

6 4621018285 75H00308 Công ty TNHH Ô xy Tứ Hạ 3/4/21 22/5/2026 

7 4621018288 75C10356 HKD Hồ Văn Hòa 3/4/21 4/2/2028 

8 4621018289 75C08115 HTX DV vận tải ô tô Bạch Đằng 3/4/21 4/2/2022 

9 4621018302 75C05255 HTX DV vận tải ô tô Tƣ Đạt 6/4/21 4/5/2022 

10 4621018304 75C05747 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 6/4/21 15/4/2022 

11 4621018303 75C01210 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 6/4/21 15/4/2022 

12 4621018309 75C03539 HKD Lƣu Quân 7/4/21 27/3/2026 

13 4621018307 75H00392 HKD Ngô Đức Anh 6/4/21 30/6/2023 

14 4621018306 75C10446 HKD Lê Thị Cẩm Ly 6/4/21 4/5/2028 

15 4621018312 75C03681 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 7/4/21 15/4/2022 

16 4621018313 75C02907 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 7/4/21 15/4/2022 

17 4621018318 75H00005 HTX DV vận tải ô tô Tƣ Đạt 7/4/21 4/6/2022 

18 4621018314 75H00307 Công ty CP xây dựng tổng hợp Phúc Hiệp 7/4/21 4/6/2028 

19 4621018315 75H00338 Công ty CP xây dựng tổng hợp Phúc Hiệp 7/4/21 4/6/2028 

20 4621018316 75H00217 HKD Trƣơng Thái Huy 7/4/21 4/6/2028 



21 4621018310 75C06786 HTX Dịch vụ vận tải Cố Đô 7/4/21 4/6/2022 

22 4621018327 75H00016 Công ty TNHH MTV XD&TM Sự Nguyễn 9/4/21 4/8/2028 

23 4621018326 75H00029 Công ty TNHH MTV XD&TM Sự Nguyễn 9/4/21 4/8/2028 

24 4621018325 75H00069 Công ty TNHH MTV XD&TM Sự Nguyễn 9/4/21 4/8/2028 

25 4621018330 75C08275 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 9/4/21 15/4/2022 

26 4621018331 75C05667 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 9/4/21 15/4/2022 

27 4621018332 75C08516 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 9/4/21 15/4/2022 

28 4621018338 75C02023 Công ty TNHH vận tải Vi Bảo 12/4/21 13/3/2026 

29 4621018339 75C03266 Công ty TNHH vận tải Vi Bảo 12/4/21 13/3/2026 

30 4621018340 75C02911 Công ty TNHH vận tải Vi Bảo 12/4/21 13/3/2026 

31 4621018342 75C09397 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 13/4/2021 15/4/2022 

32 4621018344 75H00389 HTX DV vận tải ô tô Tân Trƣờng Phát 13/4/2021 4/12/2022 

33 4621018356 75C06584 HTX DV vận tải ô tô Tƣ Đạt 14/4/2021 13/4/2022 

34 4621018357 75c07282 HTX DV vận tải ô tô Tân Trƣờng Phát 15/4/2021 14/4/2022 

35 4621018360 75C05832 HTX DV vận tải ô tô Tƣ Đạt 15/4/2021 14/4/2022 

36 4621018361 75C10175 Công ty TNHH MTV vạn tải Mỹ Hƣơng 15/4/2021 14/4/2028 

37 4621018364 75H00362 HKD Mai Văn Phƣớc 15/4/2021 14/4/2028 

38 4621018362 75H00192 HKD Huỳnh Hữu Hƣng 15/4/2021 14/4/2028 

39 4621018373 75C05486 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 16/4/2021 30/4/2022 

40 4621018371 75C09746 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 16/4/2021 30/4/2022 

41 4621018374 75H00384 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 16/4/2021 30/4/2022 

42 4621018388 75C10493 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Cƣ Trinh 17/4/2021 25/9/2025 

43 4621018390 75C08128 HTX DV vận tải ô tô Tƣ Đạt 19/4/2021 19/4/2022 

44 4621018399 75H00486 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 20/4/2021 30/4/2022 

45 4621018387 75C02338 HTX DV vận tải ô tô Bạch Đằng 16/4/2021 15/4/2022 

46 4621018403 75H00311 HTX DV vận tải ô tô Thành Công 20/4/2021 30/12/2023 



47 4621018404 47C17952 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 20/4/2021 30/4/2022 

48 4621018411 75C04492 HKD Nguyễn Văn Lập 20/4/2021 24/8/2027 

49 4621018414 75H00354 Công ty CP Thƣơng Mại Tín Thành Đạt 22/4/2021 13/01/2025 

50 4621018416 75C07384 HTX DV vận tải ô tô Tƣ Đạt 22/4/2021 27/4/2022 

51 4621018432 75C06083 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 24/4/2021 30/4/2022 

52 4621018434 75C08548 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 24/4/2021 30/4/2022 

53 4621018439 75H00060 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Cƣ Trinh 24/4/2021 25/9/2025 

54 4621018437 75C05166 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Cƣ Trinh 24/4/2021 25/9/2025 

55 4621018438 75C09801 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Cƣ Trinh 24/4/2021 25/9/2025 

56 4621018433 75C09381 HTX DV vận tải ô tô Bạch Đằng 23/4/2021 30/4/2022 

57 4621018425 75H00411 HTX DV vận tải ô tô Thành Công 23/4/2021 31/12/2023 

58 4621018424 75H00406 HTX DV vận tải ô tô Thành Công 24/4/2021 31/12/2023 

59 4621018430 75H00372 HKD Hoàng Xuân Đăng Chính 23/4/2021 22/4/2028 

60 4621018431 75H00471 HKD Lê Văn Phú 23/4/2021 22/4/2028 

61 4621018429 75C07354 Công ty TNHH MTV XD&TM Sự Nguyễn 23/4/2021 22/4/2028 

62 4621018428 75C11016 Công ty TNHH MTV XD&TM Sự Nguyễn 23/4/2021 22/4/2028 

63 4621018427 75H00223 Công ty TNHH MTV XD&TM Sự Nguyễn 23/4/2021 22/4/2028 

64 4621018426 75H00376 Công ty TNHH MTV XD&TM Sự Nguyễn 26/4/2021 22/4/2028 

65 4621018443 75H00321 Công ty TNHH MTV Cƣờng Hƣơng 23/4/2021 27/7/2023 

66 4621018448 75C04561 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 26/4/2021 5/5/2022 

67 4621018454 75H00494 DNTN Tuấn Sự 27/4/2021 26/4/2028 

68 4621018455 75C04815 DNTN Tuấn Sự 27/4/2021 26/4/2028 

69 4621018475 75H00381 Công ty TNHH MTV vận tải Khả Thiện 28/4/2021 1/11/2023 

70 4621018460 75C03742 Công ty TNHH TMDV vận tải Tiến Đạt Thành 27/4/2021 26/4/2028 

71 4621018478 75C09643 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 29/4/2021 30/4/2022 

72 4621018477 75C07245 HTX vận tải ô tô Trƣờng An 29/4/2021 5/5/2022 



73 4621018480 75C04266 HKD Châu Viết Sang 29/4/2021 18/3/2027 

74 4621018482 75H00421 HTX vận tải Công nghệ Huế 29/4/2021 27/4/2022 

75 4621018481 75H00469 HTX vận tải Công nghệ Huế 29/4/2021 27/4/2022 

76 4621018486 75H00466 HKD Đỗ Thị Ly 29/4/2021 28/4/2028 

77 4621018263 75H00289 Công ty TNHH TM&XD Lộc Thành 26/4/2021 13/4/2024 

V XE ĐẦU KÉO         

1 4621018273 75H00366 Công ty TNHH Xây dựng TM&VT Gia Phát 2/4/2021 1/4/28 

2 4621018274 75H00388 Công ty TNHH Xây dựng TM&VT Gia Phát 2/4/2021 1/4/28 

3 4621018272 75H00355 Công ty TNHH Xây dựng TM&VT Gia Phát 2/4/2021 1/4/28 

4 4621018278 75C09404 HTX dịch vụ vận tải ô tô Tân Trƣờng Phát 2/4/2021 1/4/22 

5 4621018291 75C11619 Công ty TNHH TM&DV Trƣờng Thắng 4/3/2021 22/9/2022 

6 4621018359 75H00200 Công ty TNHH MTV vạn tải Mỹ Hƣơng 15/4/2021 14/4/2028 

7 4621018358 75H00234 Công ty TNHH MTV vạn tải Mỹ Hƣơng 15/4/2021 14/4/2028 

8 4621018406 75H00218 CÔNG TY TNHH TM&DV THẾ ANH 20/4/2021 30/12/2022 

9 4621018407 75H00288 CÔNG TY TNHH TM&DV THẾ ANH 20/3/2021 30/12/2022 

10 4621018446 75C10637 HKD Nguyễn Xuân Lâm 60/3/2021 25/04/2028 

11 4621018458 75H00310 Công ty TNHH TMDV Tiến Đạt Thành 27/4/2021 26/4/2028 

12 4621018459 75H00301 Công ty TNHH TMDV Tiến Đạt Thành 27/4/2021 26/4/2028 

13 4621018457 75H00385 Công ty TNHH TMDV Tiến Đạt Thành 27/4/2021 26/4/2028 

VI XE TAXI         

1 4621018268 75A11433 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Huế 2/4/2021 16/3/2026 

2 4621018290 75E00099 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Huế 5/4/2021 23/3/2026 

3 4621018305 75E00054 CÔNG TY CP TAXI TC HUẾ 6/4/2021 20/1/2022 

4 4621018317 75A19402 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Huế 7/4/2021 29/3/2026 

5 4621018324 75A21318 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 9/4/2021 03/4/2023 

6 4621018336 75A12258 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 9/4/2021 14/1/2023 



7 4621018335 75A09138 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 9/4/2021 14/1/2023 

8 4621018334 75A15299 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 9/4/2021 14/1/2023 

9 4621018346 92A05966 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

10 4621018347 92A07543 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

11 4621018348 92A15102 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

12 4621018349 92A05416 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

13 4621018350 92A05467 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

14 4621018351 92A07514 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

15 4621018352 92A15376 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

16 4621018353 92A05811 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

17 4621018354 92A05433 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

18 4621018355 92A15301 Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 14/4/2021 1/7/2022 

19 4621018386 75A21631 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 16/4/2021 17/4/2023 

20 4621018385 75A13076 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 16/4/2021 4/1/2023 

21 4621018389 75E00022 CÔNG TY CP TAXI TC HUẾ 19/4/2021 20/1/2022 

22 4621018391 75A18661 CÔNG TY CP TAXI TC HUẾ 19/4/2021 20/1/2022 

23 4621018382 75A13384 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 16/4/2021 3/9/2026 

24 4621018384 75E00073 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 16/4/2021 19/3/2026 

25 4621018377 75A21555 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 16/4/2021 20/3/2026 

26 4621018381 75A21349 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 16/4/2021 3/12/2026 

27 4621018380 75A19231 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 16/4/2021 3/3/2026 

28 4621018379 75E00012 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 16/4/2021 20/3/2026 

29 4621018402 75A10957 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Huế 20/4/2021 3/11/2026 

30 4621018412 75A20924 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 22/4/2021 25/4/2023 

31 4621018413 75E00013 CÔNG TY CP TAXI TC HUẾ 22/4/2021 20/1/2022 

32 4621018415 75A18023 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 22/4/2021 4/6/2023 



33 4621018441 75A20143 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 26/4/2021 25/4/2023 

34 4621018442 75E00170 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Huế 26/4/2021 18/4/2026 

35 4621018420 75A21339 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 23/4/2021 19/3/2026 

36 4621018417 75A16395 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 23/4/2021 3/1/2026 

37 4621018417 75A21149 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 23/4/2021 18/3/2026 

38 4621018469 75E00140 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 28/4/2021 26/4/2026 

39 4621018466 75A21417 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 28/4/2021 23/4/2026 

40 4621018465 75E00169 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 28/4/2021 22/4/2026 

41 4621018464 75E00107 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 28/4/2021 22/4/2026 

42 4621018463 75A21149 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 28/4/2021 18/3/2026 

43 4621018470 76A10543 CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 28/4/2021 3/1/2023 

44 4621018471 75E00138 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 28/4/2021 09/04/26 

45 4621018472 75A11778 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Huế 28/4/2021 25/4/2026 

46 4621018479 75A21783 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG THỊNH 29/4/2021 28/4/2026 

VII 

XE CỐ 

ĐỊNH         

1 4621018283 75B-011.04 HTX DV vận tải Tiến Đạt 2/4/2021 31/12/2022 

2 4621018383 75B-009.36 HTX Vận tải ô tô TP Huế 16/4/2021 16/4/2022 

3 4621018391 75B-009.58 HTX Vận tải du lịch TP Huế 19/4/2021 31/12/2023 

4 4621018395 75B-002.74 HTX Vận tải du lịch TP Huế 19/4/2021 31/12/2023 

5 4621018396 75F-000.64 HTX DV vận tải Tiến Đạt 19/4/2021 31/12/2022 

6 4621018397 75F-000.21 Công ty TNHH Minh Phƣợng 20/4/2021 19/4/2028 

7 4621018401 75F-000.64 HTX DV vận tải Tiến Đạt 19/4/2021 31/12/2022 

8 4621018447 75B-016.07 HTX Vận tải du lịch TP Huế 26/4/2021 31/12/2023 

VIII 
Số Giấy phép 

KDVT 
Tên đơn vị Địa chỉ Ngày cấp 

  



1 462101715 

HỘ KINH DOANH LÊ 

THỊ CẨM LY 

Tổ dân phố Hòa Tây, TT Phú Đa, Huyện Phú Vang, 

TT Huế 2/4/2021   

2 462101716 

HỘ KINH DOANH LÊ 

VĂN HAI 

Tổ 5, Khu vực 2, Phƣờng An Hòa, TP Huế, Thừa 

Thiên Huế, 6/4/2021   

3 462101717 

HỘ KINH DOANH GAS 

QUỐC DŨNG 
1/25/34 Đặng Tất, P An Hòa, tp Huế, TT Huế 

7/4/2021   

4 462101718 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CÔNG NGHỆ HUẾ 10 Sơn Xuyên, P Phƣờng Đúc, Tp Huế, TT  Huế 8/4/2021   

5 462101719 

Công ty TNHH MTV XD 

TM và DV Sự Nguyễn 

Thôn Phú Lễ, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên 

Huế 9/4/2021   

6 462101720 

Công ty TNHH  MTV 

Minh Phƣợng 

07 Nguyễn Phong Sắc, P Xuân Phú, TP Huế, TT 

Huế 13/4/2021   

7 462101721 

CÔNG TY TNHH 

TMDV ĐẠI BÌNH 

NGUYÊN 45 Mang Cá, P Thuận Lộc, TP Huế, TT Huế 14/4/2021   

8 462101722 

HỘ KINH DOANH 

HUỲNH HỮU HƢNG 196 Tôn Thất Thiệp, P Tây Lộc, Tp Huế, TT  Huế 15/4/2021   

9 462101723 

HỘ KINH DOANH MAI 

VĂN PHƢỚC 

21 Lê Quang Quyền, P Hƣơng Long, Tp Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 16/4/2021   

10 462101724 

HỘ KINH DOANH HÀ 

VĂN CHÚC 

 8/245 Bùi Thị Xuân( tổ 22, KV6), P Thuỷ Xuân, Tp 

Huế, TT Huế 17/4/2021   

11 462101725 

HỘ KINH DOANH LÊ 

NHẬT TRƢỜNG 

Thôn An Lỗ, XPhong Hiền, H Phong Điền, Thỉnh 

Thừa Thiên Huế 15/4/2021   

12 462101726 

CÔNG TY TNHH MTV 

VTDL VÀ DVTM 

ĐÔNG NAM 

Lô K24, đƣờng số 1, An Cựu City, P.An Đông, TP 

Huế, TT Huế 16/4/2021   



13 462101727 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

LOGISTICS TRƢỜNG 

SƠN 

Tổ DP Giáp Thƣợng 3, Phƣờng Hƣơng Văn, TX 

Hƣơng Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 22/42021   

14 462101728 

HỘ KINH DOANH HỒ 

VĂN QUÝ 

Thôn Minh Thanh, Xã Hƣơng Vinh, Thị xã Hƣơng 

Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 22/42022   

15 462101729 

HỘ KINH DOANH 

HOÀNG  ĐĂNG XUÂN 

CHÍNH 

165 Trần Hƣng Đạo, Phƣờng Phú Hòa, Tp Huế, 

TThừa Thiên Huế 23/4/2021   

16 462101730 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN XUÂN LÂM 

KC1-47 khu TÐC Hƣơng Sơ GÐ3, P Hƣơng Sơ, Tp 

Huế, TT Huế 24/4/2021   

17 462101731 

HỘ KINH DOANH 

PHAN THỊ MỸ Ý 

Thôn Xuân Phú, Xã Hƣơng Phú, H Nam Đông, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 26/4/2021   

18 462101732 

HỘ KINH DOANH HỒ 

THỊ LY LY 

24 Tú Xƣơng, P Tây Lộc, Tp  Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Hu 27/4/2021   

19 462101733 

Hộ kinh doanh Võ Thị 

Liễu 369 Chi Lăng, P Phú Hiệp, Tp Huế, TT Huế 28/4/2021   

20 462101734 

CÔNG TY TNHH MTV 

VINH QUANG Thôn Phú Lễ, X Quảng Phú, H Quảng Điền, TT Huế 29/4/2021   

21 462101735 

Công ty cổ phần Phú 

Hoàng Thịnh 

138 Trƣơng Gia Mô, P Vĩ Dạ, Tp Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 30/4/2021   

22 462101736 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Vũ 
Đông An, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 

28/4/2021   
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